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A. 2V R h . B. 2V Rh . C. 2V Rh . D. 2V Rh . 

 Hướng dẫn giải: Áp dụng công thức thể tích khối trụ, đáp án là 2V R h . 

Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính diện tích 

xung quanh của hình trụ. 

A. 2a . B. 22 a . C. 23 a . D. 24 a . 

 Hướng dẫn giải: 

 Một hình trụ có bán kính đáy a , có thiết diện qua trục là một 

hình vuông nên chiều cao hình trụ bằng 2a . Do đó diện tích 

xung quanh hình trụ là 
22 2 . .2 4xqS Rh a a a     . 

Tính diện tích toàn phần của hình trụ có bán kính đáy a  và đường cao 3a . 

A.  22 3 1a  . B. 2 3a . C.  2 1 3a  . D.  22 1 3a  . 

 Hướng dẫn giải: 

Ta có: 22 . 3 2 3xqS a a a   ; 2
dayS a .  

Do đó 2 2 22 3 2 2 (1 3)tpS a a a      .  

Tính thể tích của khối trụ biết bán kính đáy của hình trụ đó bằng a  và 

thiết diện đi qua trục là một hình vuông. 

A. 32 a . B. 32

3
a . C. 34 a . D. 3a . 

 Hướng dẫn giải: 

Theo bài ra thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông nên hình 

trụ có bán kính đáy là a , chiều cao 2a . Do đó thể tích khối trụ là: 
2 2 3.2 2V R h a a a     .  

Tính thể tích của khối trụ biết chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6 (cm)  và 

thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật có độ dài đường chéo bằng 10 (cm) . 

A. 348 (cm ) . B. 324 (cm ) . C. 372 (cm ) . D. 318 3472 (cm )  .
 

 Hướng dẫn giải: 

 Gọi , 'O O  là hai tâm của đáy hình trụ và thiết diện qua trục là hình chữ nhật 

ABCD .  

2a

a

a 3

a

2a

a
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Do chu vi đáy của hình trụ đó bằng 6 (cm)  nên bán kính đáy 

của hình trụ là 
6

3(cm)
2 2

C
R



 
   . 

Vì thiết diện đi qua trục là một hình chữ nhật ABCD có 

10 (cm)AC   và 2 6 (cm)AB R   nên chiều cao của hình trụ là: 

2 2 2 2' 10 6 8h OO BC AC AB        (cm). 

Vậy thể tích khối trụ là: 2 2 3.3 .8 72 (cm )V R h     . 

Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD  có 1AB   và 2AD  . Gọi M, N  lần lượt là trung 

điểm của AD  và BC . Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một 

hình trụ. Tính diện tích toàn phần tpS  của hình trụ đó. 

A. 6tpS  . B. 2tpS  . C. 4tpS  . D. 10tpS  . 

 Hướng dẫn giải: 

Ta có 2
2 2 2 2 ( )tp xq dayS S S Rh R R h R        . 

Hình trụ đã cho có chiều cao là 1h MN AB    và bán 

kính đáy 1
2

AD
R   .  Do đó diện tích toàn phần hình trụ 

là: 2 (1 1) 4tpS      
Từ một tấm tôn hình chữ nhật kích thước 50cm x 240cm, người ta làm các thùng đựng nước 

hình trụ có chiều cao bằng 50cm, theo hai cách sau (xem hình minh họa dưới đây): 

 
- Cách 1: Gò tấm tôn ban đầu thành mặt xung quanh của thùng. 

- Cách 2: Cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau, rồi gò mỗi tấm đó thành 

mặt xung quanh của một thùng. 

Kí hiệu 1V  là thể tích của thùng gò được theo cách 1 và 2V  là tổng thể tích của hai 

thùng gò được theo cách 2. Tính tỉ số 1

2

V

V
.  

A. 1

2

1
V

V
 . B. 1

2

2
V

V
 . C. 1

2

1

2

V

V
 . D. 1

2

4
V

V
 . 

 Hướng dẫn giải: 

Gọi R  và r  lần lượt là bán kính đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm 

theo cách 1 và cách 2.  

B

1

1

1

N
C

M DA

D

B

C

O'

O
A
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Gọi 1C   và 2C  lần lượt là chu vi đáy của mỗi thùng đựng nước hình trụ được làm 

theo cách 1 và cách 2.  

Ta có: 1 1

2 2

2
2

2

C R C R

C r C r






  


 (vì cắt tấm tôn ban đầu thành hai tấm bằng nhau nên 

1 22C C ). 

Thùng làm theo cả hai cách đều có cùng chiều cao h  nên ta có: 
22

1 1

2
22

1
2.

22

V R h V R

V rV r h





   
    

    

VẬN DỤNG THẤP 

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình tứ diện đều cạnh a . 

A. 
3

2

a
. B. 

6

2

a
. C. 

6

4

a
. D. 

2

4

a
. 

 Hướng dẫn giải: 

Cho tứ diện ABCD  đều cạnh a . Gọi I  là trung điểm cạnh 

BC , G  là trọng tâm của tam giác ABC . Ta có 

3 3
;

2 3

a a
AI AG   và DG  là trục của tam giác ABC . 

Trong mp ( )DAG kẻ trung trực của DA  cắt DG  tại O  thì 

OD OA OB OC    nên O  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp 

tứ diện ABCD . Bán kính R  của mặt cầu bằng độ dài đoạn 

OD . 

Trong tam giác ADG  vuông tại G , ta có: 
2

2
2 2 2 2 2 2 2 3 6

3 9

a a
DA DG GA DG DA GA a

 
        

 

6

3

a
DG  . 

Mặt khác do tứ giác AGOI  nội tiếp nên ta có: 
2 6

. . .
2 4

DA a
DJ DA DO DG DO R DO

DG
        

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều .S ABC , biết các cạnh đáy có 

độ dài bằng a , cạnh bên 3SA a . 

A. 
2 3

2

a
. B. 

3 3

2 2

a
. C. 

3

8

a
. D. 

3 6

8

a
. 

 Hướng dẫn giải: 

J

I

A

B

C

D

G

O
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Gọi H  là tâm của tam giác đều ABC , ta có ( )SH ABC  nên 

SH  là trục của tam giác ABC . Gọi M  là trung điểm của SA

, trong mp( )SAH  kẻ trung trực của SA  cắt SH  tại O  thì 

OS OA OB OC    nên O  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp 

hình chóp .S ABC . Bán kính mặt cầu là R SO . 

Vì hai tam giác SMO  và SHA  đồng dạng nên ta có 
SO SM

SA SH


.  

Suy ra 
2. 3 6

2 8

SM SA SA a
R SO

SH SH
    .  

Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên 

bằng 2a . 

A. 
2 14

7

a
. B. 

2 7

2

a
. C. 

2 7

3 2

a
. D. 

2 2

7

a
. 

 Hướng dẫn giải: 

 Cho hình chóp tứ giác đều .S ABCD . Gọi H  là tâm đáy thì SH  là trục của 

hình vuông ABCD . Gọi M  là trung điểm của SD , trong 

mp ( )SDH  kẻ trung trực của đoạn SD  cắt SH  tại O  thì 

OS OA OB OC OD     nên O  chính là tâm của mặt 

cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABCD . Bán kính mặt cầu là 

R SO . 

 Ta có 
2.

2

SO SM SD SM SD
SMO SHD R SO

SD SH SH SH
       ∽ . 

Với 
2 2

2 2 2 2 7
4

2 2

a a
SH SD HD a      

7

2

a
SH  . 

Vậy 
2 2 14

2 7

SD a
R

SH
  . 

Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh bằng 1, mặt bên SAB  là tam giác 

đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V của 

khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho. 

A. 
5

3
V


 . B. 

5 15

18
V


 . C. 

4 3

27
V


 . D. 

5 15

54
V


 . 

 Hướng dẫn giải: 

a 3

a

M

I

S

C

B

A

H

O

a

2a

M

H

C

A

D

B

S

O
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Gọi M  là trung điểm của AB  thì SM AB  (vì tam 

giác SAB  đều). Mặt khác do   ( )SAB ABC  nên 

( )SM ABC .  

Tương tự: ( )CM SAB . 

Gọi G  và K  lần lượt là tâm của các tam giác ABC  

và SAB .  

Trong mặt phẳng ( )SMC , kẻ đường thẳng //Gx SM  

và kẻ đường thẳng //Ky SM . Gọi O Gx Ky  , thì ta có: 
( )

( )

OG SAB

OK ABC





 

Suy ra ,OG OK  lần lượt là trục của tam giác ABC  và SAB . 

Do đó ta có: OA OB OC OD OS     hay O  chính là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình 

chóp .S ABC . 

Tứ giác OKMN  là hình chữ nhật có 
3

6
MK MG    nên OKMN  là hình vuông. Do 

đó 
3

6
OK  .  

Mặt khác 
3

3
SK   . Xét tam giác SKO  vuông tại K  có 

2 2 3 3 15

36 9 6
OS OK SK     . 

Suy ra bán kính mặt cầu cần tìm là 
15

6
R OS  . Vậy thể tích khối cầu cần tìm là: 

3

34 4 15 5 15
.

3 3 6 54
V R


 

 
   

 
. 

Một hình lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a , cạnh bên bằng 2a . Tính bán kính mặt 

cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đó. 

A. 
39

6

a
. B. 

12

6

a
. C. 

2 3

3

a
. D. 

4

3

a
. 

 Hướng dẫn giải: 

 Cho lăng trụ tam giác đều . ' ' 'ABC A B C . Gọi , 'G G  lần 

lượt là tâm của hai đáy ABC  và ' ' 'A B C . Ta có 'GG  chính là 

trục của các tam giác ABC  và ' ' 'A B C . 

Gọi O  là trung điểm của 'GG  thì O  cách đều 6 đỉnh của hình 

lăng trụ nên là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ. Bán 

kính mặt cầu là R OA . 

2a

a

O

G

G'

C

B

A

B'

A' C'

OK

G

M

S

CA

B
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 Xét tam giác OAG  vuông tại G , ta có: 
2

2 2 2 2 3

3 3

a a
OA AG GO a    

. Vậy bán kính mặt cầu cần tìm là 
2 3

.
3

a
R   

Cho hình trụ có bán kính đáy là R , thiết diện qua trục là một hình vuông. Tính thể tích khối 

lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong hình trụ đã cho theo R . 

A. 34R . B. 32 2R . C. 34 2R . D. 38R . 

 Hướng dẫn giải: 

Giả sử . ' ' ' 'ABCD A B C D  là lăng trụ tứ giác đều nội tiếp trong 

hình trụ thì ' 'BDD B  là thiết diện qua trục của hình trụ đã cho 

nên ' 2BD BB R   và cạnh đáy hình lăng trụ là 2R . Do đó thể 

tích khối lăng trụ . ' ' ' 'ABCD A B C D  là  

 
2

32 .2 4V R R R  . 

Cho hình trụ có bán kính đáy là 4 cm, một mặt phẳng không vuông góc với đáy và cắt hai 

mặt đáy theo hai dây cung song song , ' 'AB A B  mà ' ' 6 cmAB A B  (hình vẽ). Biết 

diện tích tứ giác ' 'ABB A  bằng 60 cm2. Tính chiều cao của hình trụ đã cho. 

A. 6 2 cm. B. 4 3 cm. C. 8 2 cm. D. 5 3 cm. 

 Hướng dẫn giải: 

 Dựng đường sinh 'B C  và 'A D , ta có tứ giác ' 'A B CD  là hình chữ nhật nên 

// ' 'CD A B  và ' ' 6 cmCD A B  . Vậy //CD AB  và 6cmCD AB  . Do đó tứ giác ABCD  

là hình bình hành và nội tiếp được nên là hình chữ nhật. Từ đó AB BC , mặt khác 

'CAB B  nên ( ') 'AB BCB AB BB    

Vậy ' 'ABB C  là hình bình hành có một góc vuông nên là hình 

chữ nhật. Ta có ' ' . 'ABB AS AB BB  nên 
60

' 10cm
6

BB   . Xét 

tam giác 'BB C  vuông tại C  có 2 2 2' 'B C BB BC   mà 
2 2 2 64 36 28BC AC AB      nên 

2' 100 28 72 ' 6 2 cmB C B C     .  

Vậy chiều cao hình trụ là 6 2 cm . 

Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn  ;O R  và  ';O R . Tồn tại dây cung AB 

thuộc đường tròn ( )O  sao cho 'O AB  là tam giác đều và mặt phẳng ( ' )O AB  hợp 

với mặt phẳng chứa đường tròn ( )O một góc 060 . Khi đó, diện tích xung quanh xqS  

hình trụ và thể tích V  của khối trụ tương ứng là:  

R

2R

O

D

B

C

A

C'

B'

O'
D'

A'

6 2cm

6 cm

C

A

B

D

B'

A'
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A. 
2 34 2 7

;
7 7

xq

R R
S V

 
  . B. 

2 36 7 3 7
;

7 7
xq

R R
S V

 
  . 

C. 
2 33 2 7

;
77

xq

R R
S V

 
  . D. 

2 33 7 7
;

7 7
xq

R R
S V

 
  . 

 Hướng dẫn giải: 

* Ta có:  'OO OAB . Goị H là trung điểm của AB thı̀ ,  'OH AB O H AB 

� 0' 60OHO  . 

*   Giả sử OH x . Khi đó: 0 x R   và 
0' tan 60 3OO x x  . 

*   Xét OAH , ta có: 2 2 2AH R x  . 

*   Vı̀ 'O AB đều nên:  2 2' 2 2  1O A AB AH R x    .  

*   Măṭ khác, 'AOO vuông taịO  nên:  

 2 2 2 2 2' ' 3  2AO OO R x R    . 

*  Từ    1 , 2  
2

2 2 2 2 2 3
4 3

7

R
R x x R x      . 

3 7
' 3

7

R
h OO x    . 

*   Vâỵ, nếu kı́ hiêụ S là diêṇ tı́ch xung quanh vàV là thể tı́ch của hı̀nh tru ̣thı̀, ta có:  
2 3

26 7 3 7
2 ;

7 7

R R
S Rh V R h

 
     . 

Cho môṭ hı̀nh tru ̣ tròn xoay và hı̀nh vuông ABCD caṇha có hai đı̉nh liên tiếp ,A B nằm trên 

đường tròn đáy thứ nhất của hı̀nh tru,̣ hai đı̉nh còn laị nằm trên đường tròn đáy thứ 

hai của hı̀nh tru.̣ Măṭ phẳng ( )ABCD  taọ với đáy hı̀nh tru ̣góc 045 . Diêṇ tı́ch xung 

quanh xqS  hı̀nh tru ̣và thể tı́ch V  của khối tru ̣là: 

A. 
2 33 3 2

;
3 8

xq

a a
S V


  . B. 

2 32 3 2
;

3 32
xq

a a
S V


  . 

C. 
2 33 3 3

;
4 16

xq

a a
S V


  . D. 

2 33 3 2
;

2 16
xq

a a
S V


  . 

 Hướng dẫn giải: 

* Goị ,M N theo thứ tư ̣là trung điểm của AB vàCD . Khi đó: OM AB  và 'O N DC

.  
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Giả sử I là giao điểm của MN và 'OO .  Đăṭ ,  'R OA h OO  .  

* Trong IOM vuông cân taị I nên: 
2

2
OM OI IM  . 

2 2
.

2 2 2 2

h a
h a    . 

* Ta có: 2 2 2 2R OA AM MO    
22 2 2 22 3

2 4 4 8 8

a a a a a  
      
   

. 

2 2 3
23 2 3 3 2 3 2

2 2 . ; .
2 2 8 2 162 2

xq

a a a a a a
S Rh V R h


          . 

Cho hình trụ có thiết diện qua trục là hình vuông ABCD  cạnh 2 3 cm  với AB  là đường kính 

của đường tròn đáy tâm O . Gọi M  là điểm thuộc cung �AB  sao cho � 060ABM  . Khi 

đó, thể tích V  của khối tứ diện ACDM  là: 

A. 36 3 (cm )V  . B. 32 3 (cm )V  . C. 36 (cm )V  . D. 33(cm )V  . 

 Hướng dẫn giải: 

Ta có: , ( )BM AD BM AM BM ADM     

// //( )BC AD BC ADM  

[ , ( )] [ , ( )]d C ADM d B ADM BM    

1 1
. . . . .

3 6
ADMV BM S BM AM AD    (1). 

Vì OBM  đều 

2 23 3BM AM AB BM       (cm) 

31
(1) . 3.3.2 3 3(cm )

6
V   . 

Một hình nón có chiều cao 20h  cm, bán kính đáy 25r  cm. Một thiết diện đi qua đỉnh có 

khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12cm. Tính diện tích 

thiết diện đó. 

A. 450 2  cm2. B. 500 2  cm2. C. 500cm2. D. 125 34  cm2. 

 Hướng dẫn giải: 
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Tính diện tích thiết diện SABS   

+ Ta có 
1 1

. 2 . .
2 2

SABS AB SI IA SI IA SI      

+ Xét tam giác vuông SOI , ta có: 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
15 (cm)

12 20
OI

OH OI OS OI
       .   

+ Mặt khác, xét tam giác vuông SOI  thì: 

. 20.15
. . 25

12

OI OS
OI OS SI OH SI

OH
      (cm). 

+ Trong tam giác vuông AIO , ta có: 

2 2 2 225 15 20IA OA OI      (cm). 

+ Từ đó suy ra: . 20.25 500SABS IA SI     (cm2). 

Cho hình lập phương . ’ ’ ’ ’ABCD A B C D  có cạnh là a . Hãy tính diện tích xung quanh  xqS  và 

thể tích V  của khối nón có đỉnh là tâm O  của hình vuông ABCD  và đáy là hình tròn 

nội tiếp hình vuông ’ ’ ’ ’A B C D . 

A. 
2 35

;
2 12

xq

a a
S V

 
  . B. 

2 35
;

4 4
xq

a a
S V

 
  . 

C. 
2 33

;
2 6

xq

a a
S V

 
  . D. 

3
2 5;

4
xq

a
S a V


  . 

 Hướng dẫn giải:  

Khối nón có chiều cao bằng a  và bán kính đáy 
2

a
r  . 

Diện tích xung quanh khối nón là 

2 2
2 5

. .
2 2

xq

a a
S rl a a


 

 
    

 
 (đvdt) 

Thể tích của khối nón là: 
2 3

21 1 1

3 3 3 2 12

a a
V Bh r h a


   

    
 

 (đvtt) 
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Thiết diện đi qua trục của hình nón đỉnh S  là một tam giác vuông cân có cạnh cạnh huyền 

bằng 2a . Kẻ dây cung BC của đường tròn đáy hình nón, sao cho mp  SBC  tạo 

với mặt phẳng chứa đáy hình nón một góc 060 . Diện tích tam giác SBC  tính theo a  

là: 

A. 
2 2

3

a
. B. 

2 2

6

a
. C. 

2 3

2

a
. D. 

2 6

3

a
. 

 Hướng dẫn giải:  

+ Do thiết diện đi qua trục là tam giác SAB  vuông cân tại đỉnh S , có cạnh huyền 

2AB a   nên suy ra bán kính đáy hình nón là 
2

2

a
r   ; đường sinh hình nón 

l SA SB a   ; đường cao hình nón 
2

2

a
h SO  .  

+ Gọi I  là trung điểm BC  thì OI BC  (1) 

Ta lại có: ( ) BC SI
BC OI

BC SOI
BC SO


   


 (2) 

Gọi ( )  là mặt phẳng chứa đáy thì ( ) (SBC) BC    

(3) 

Từ (1), (2) và (3) suy ra 

 � � � 0( ), (SBC) ( , ) 60SI OI SIO    . 

Xét tam giác SOI  vuông tại O , ta có: 
�

2
62

33sin

2

a
SO a

SI
SIO

   . 

Xét tam giác SIB  vuông tại I , ta có: 
2

2 2 2 6 3

3 3

a a
IB SB SI a

 
     

 
 

2 3
2 .

3

a
BC IB     

Diện tích thiết diện SBC  là: 
21 1 6 2 3 2

. .
2 2 3 3 3

SBC

a a a
S SI BC     (đvdt). 

Cho hình nón tròn xoay có đỉnh là S , O  là tâm của đường tròn đáy, đường sinh bằng 2a  

và góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng 060 . Gọi I  là một điểm trên đường 

cao SO  của hình nón sao cho tỉ số 
1

3

SI

OI
 . Khi đó, diện tích của thiết diện qua I  

và vuông góc với trục của hình nón là:  

A. 
2 2

18

a
. B. 

2

9

a
. C. 

2

18

a
. D. 

2

36

a
. 


